
 

 

Phụ lục 

Danh mục nhiệm vụ chủ yếu thực hiện năm 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số: 72 /KH-BCĐ ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam) 

STT Nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan        

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

I CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN    

1.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành 

thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam, đảm bảo cung cấp số liệu 

trực quan, chính xác, kịp thời phục vụ sự chỉ đạo điều 

hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Định kỳ háng tháng, báo 

cáo kết quả thực hiện 

Thường 

xuyên 
Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan TW 

đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

2.  

Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam; đảm bảo 

duy trì kết nối với Hệ thống giám sát của Bộ Thông tin và 

Truyền thông (EMC); triển khai phương thức trao đổi 

thông tin SMS; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính; lưu kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, tái 

sử dụng dữ liệu; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình. Phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt 

các giải pháp để đảm bảo các chỉ tiêu theo quy định. 

Thường 

xuyên 
Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan TW 

đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

3.  

Duy trì hoạt động hiệu quả Nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ 

liệu (LGSP) tỉnh, tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia 

sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với các hệ thống thông 

tin của cơ quan Trung ương qua Nền tảng tích hợp, chia 

sẽ dữ liệu (LGSP) tỉnh, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

quốc gia (NGSP). 

Thường 

xuyên 
Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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4.  

Duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành 

an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam; đảm bảo duy 

trì kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian 

mạng quốc gia (NCSC). 

Thường 

xuyên 
Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan TW 

đóng trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

5.  
Tăng cường sử dụng hiệu quả Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng 

Thường 

xuyên 
Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

6.  

Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành; sử dụng hiệu quả phân hệ nhiệm vụ UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan, đơn vị. Đảm bảo 

tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ tài liệu thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước) trên môi trường mạng: 

+ Đối với các sở, ngành và tương đương thuộc UBND 

tỉnh: 100%. 

+ Đối với các phòng, ban và tương đương thuộc UBND 

cấp huyện: 95%. 

+ Đối với UBND cấp xã: 80%. 

Thường 

xuyên 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

7.  

Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 

Hà Nam; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ. Đảm bảo: 100% chế độ báo 

cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

số trên hệ thống dùng chung (trừ tài liệu thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước). 

Thường 

xuyên 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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8.  
Tăng cường sử dụng hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến 

Thường 

xuyên 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

9.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Bộ chỉ số 

chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo thời gian thực trên môi trường điện tử. 

Thường 

xuyên 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

10.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống Quản lý công dân 

nhập ngũ tỉnh Hà Nam. Cung cấp chuẩn kết nối để kết nối 

với Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam 

Thường 

xuyên 

Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

11.  
Phổ cập, hướng dẫn, tuyên truyền tới người dân sử dụng 

ứng dụng VNeID, thiết lập tài khoản VNeID và định danh 

mức độ 2 

Thường 

xuyên 
Công an tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

12.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý hộ 

tịch; Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; Hệ 

thống quản lý cơ sở dữ liệu công chứng 

Thường 

xuyên 
Sở Tư pháp 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

13.  

Đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đảm bảo tỷ lệ 

thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 

UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện: 100%. 

Thường 

xuyên 
Sở Tư pháp 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

14.  

Duy trì hoạt động hiệu quả Sàn giao dịch thương mại điện 

tử tỉnh Hà Nam, hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân tham 

gia giới thiệu, bán sản phẩm nông sản trên sàn giao dịch 

thương mại điện tử tỉnh. 

Thường 

xuyên 
Sở Công thương 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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15.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống cơ sở cơ sở dữ liệu 

Công nghiệp hỗ trợ  

Thường 

xuyên 
Sở Công thương 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

16.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý 

giấy phép lái xe 

Thường 

xuyên 
Sở GTVT Sở TT&TT 

17.  

Tiếp tục cập nhật dữ liệu về quản lý phương tiện ô tô kinh 

doanh vận tải; dữ liệu về quản lý người điều kiển phương 

tiện giao thông vận tải; dữ liệu về đăng kiểm trên phần 

mềm của Bộ Giao thông vận tải 

Thường 

xuyên 
Sở GTVT Sở TT&TT 

18.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Nền tảng truy xuất nguồn gốc; 

hệ thống dự báo thời tiết trong nhà kính 

Thường 

xuyên 
Sở NN&PTNT 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

19.  

Lựa chọn các hộ sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện, có 

mong muốn chuyển đổi lên sàn thương mại điện tử để tập 

trung hỗ trợ, xây dựng điển hình. Xây dựng quy trình chuẩn, 

đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, bảo 

đảm cho sản phẩm lưu thông đến tay người tiêu dùng có 

chất lượng tốt. Hỗ trợ đề xuất, lựa chọn các doanh nghiệp 

cung ứng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương 

hiệu tham gia bán sản phẩm trên sàn sàn thương mại điện tử 

phục vụ nhu cầu sản xuất của các hộ sản xuất nông nghiệp 

Thường 

xuyên 
Sở NN&PTNT 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

20.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Phần mềm lập hồ sơ lưu trữ 

điện tử cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Thường 

xuyên 
Sở Nội vụ 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

21.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống quản lý khám, chữa 

bệnh. 

Thường 

xuyên 
Sở Y tế 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

22.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin Du lịch và ứng 

dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam. 

Thường 

xuyên 
Sở VHTT&DL 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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23.  
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống quản lý hoạt động 

khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Thường 

xuyên 
Sở TN&MT 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

24.  
Duy trì hoạt động hiệu quả phần mềm quản lý hoạt động 

thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. 

Thường 

xuyên 
Thanh tra tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

25.  

Tổng hợp, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động làm việc 

trong khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên 

quan cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp, trong đó chú trọng đến nhận thức số, kỹ 

năng số của người lao động. 

Thường 

xuyên 

Ban Quản lý   

các KCN 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

26.  

Thúc đẩy hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất 

là đối với dịch vụ công trực tuyến về cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và các dịch vụ công trực tuyến phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp tại khu 

công nghiệp. 

Thường 

xuyên 

Ban Quản lý  

các KCN 

 

 

27.  Duy trì sử dụng hiệu quả Nền tảng hóa đơn điện tử. 
Thường 

xuyên 
Cục Thuế tỉnh  

28.  

Hỗ trợ người dân từ 15 tuổi trở lên mở tài khoản thanh 

toán tại ngân hàng. Đảm bảo: Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở 

lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc 

tổ chức được phép khác đạt 90%. 

Thường 

xuyên 

NHNN chi 

nhánh tỉnh            

Hà Nam 

Sở TT&TT 

29.  

Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống truyền dẫn phát sóng 

kênh truyền hình Hà Nam trên địa bàn toàn quốc theo tiêu 

chuẩn HD thông qua hạ tầng truyền hình số mặt đất DVB-

T2; truyền hình và phát thanh trên internet (HANAMtvgo); 

trang thông tin điện tử tổng hợp. 

Thường 

xuyên 

Đài PT&TH           

Hà Nam  
Sở TT&TT 
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30.  Duy trì hoạt động hiệu quả Báo Hà Nam điện tử. 
Thường 

xuyên 
Báo Hà Nam Sở TT&TT 

31.  

Kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có; cập 

nhật đầy đủ số liệu thuộc phạm vi quản lý lên Trung tâm 

Điều hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam theo quy định; 

đề xuất bổ sung các chỉ tiêu dữ liệu của cơ quan, đơn vị 

cần cập nhật lên Trung tâm; tăng cường khai thác, sử 

dụng dữ liệu trên Trung tâm phục vụ công tác quản lý, 

điều hành của cơ quan, đơn vị. 

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố  

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

32.  

Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, đảm bảo tỷ lệ đạt 90%. Triển khai giải pháp đảm bảo 

an toàn thông tin theo cấp độ các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tỷ lệ đạt 70%.  

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố  

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

33.  
Triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại 

cho máy tính; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các 

hệ thống thông tin quan trọng 

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố  

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

34.  
Rà soát, triển khai các trang, cổng thông tin điện tử của cơ 

quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và gán 

nhãn tín nhiệm mạng, đảm bảo tỷ lệ đạt 100%  

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố  

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

35.  

Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng 

số để ứng dụng vào sản xuất, hướng dẫn các doanh nghiệp 

có hướng chuyển đổi số nhằm tiết kiệm nhân công, tăng 

sản lượng đầu ra. Đảm bảo: Số doanh nghiệp nhỏ và vừa 

được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số đạt 

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố  

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 
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90%; số doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng 

các nền tảng chuyển đổi số đạt 30%. 

36.  

Triển khai thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành 

và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời 

gian thực trên môi trường điện tử; chú trọng thực hiện các 

chỉ tiêu về: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tỷ lệ 

hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tỷ lệ số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ cấp kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính điện tử, tỷ lệ khai thác, sử 

dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa, tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ 

được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thúc đẩy 

sử dụng đối với 53 dịch vụ công thiết yếu. Đảm bảo: Tỷ lệ 

dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến 

đạt 60%; tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ 

ký điện tử cá nhân đạt 20%. 

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; Ủy ban 

MTTQ và các tổ 

chức chính trị - 

xã hội tỉnh; các 

cơ quan TW trên 

địa bàn tỉnh, Bộ 

Chỉ huy quân sự 

tỉnh, Công an 

tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã 

thành phố 

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

37.  

Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, khai thác, sử dụng lại thông tin, 

dữ liệu số hóa; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, 

người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú nộp hồ sơ 

trực tuyến để thay thế cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp. 

Đảm bảo: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; mỗi đoàn viên, hội viên có một chữ ký số cá nhân, 

một tài khoản thanh toán số, một tài khoản sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến 

Thường 

xuyên 

Các sở, ban, 

ngành; Ủy ban 

MTTQ và các tổ 

chức chính trị - xã 

hội tỉnh; các cơ 

quan TW trên địa 

bàn tỉnh, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh; 

UBND các huyện, 

thị xã thành phố 

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 
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II CÁC NHIỆM VỤ CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2023    

38.  
Triển khai nền tảng kho học liệu số theo hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
2024 Sở GD&ĐT 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

39.  Triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử 2024 Sở GD&ĐT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

40.  Triển khai cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ 2024 Sở Nội vụ 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

41.  
Triển khai Hệ thống quản lý cán bộ, công chức viên chức 

trên địa bàn tỉnh 
2024 Sở Nội vụ 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

42.  
Tăng cường tổ chức đào tạo, sát hạch, thi tuyển, thi nâng 

ngạch trực tuyến bảo đảm minh bạch, chất lượng 
2024-2025 Sở Nội vụ 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

43.  
Triển khai cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị liên thông trên 

địa bàn tỉnh 
2024 Sở Xây dựng 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

44.  

Tiếp tục tổ chức triển khai nâng cao nhận thức cho doanh 

nghiệp về chuyển đổi số; thúc đẩy hệ sinh thái phát triển 

chuyển đổi số doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp với 

các giải pháp chuyển đổi số 

2024 Sở KH&ĐT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

45.  

Chỉ đạo triển khai, đảm bảo: 100% cơ sở khám chữa bệnh 

sử dụng căn cước công dân hoặc VneID để tra cứu khám 

chữa bệnh BHYT; 100% bệnh viện, cơ sở y tế triển khai 

thanh toán không dùng tiền mặt 

2024 Sở Y tế 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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46.  

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch triển khai sử 

dụng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch cung cấp 

dịch vụ quản trị, thống kê, báo cáo theo thời gian thực về 

các sản phẩm và dịch vụ du lịch, du khách, các cơ sở lưu 

trú; sử dụng trợ lý ảo phục vụ hoạt động du lịch 

2024 Sở VHTT&DL 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

47.  
Triển khai số hóa dữ liệu về các di tích lịch sử văn hóa, 

danh lam, thắng cảnh, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch 

vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. 

2024-2025 Sở VHTT&DL 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

48.  Triển khai nền tảng Bảo tàng số 2024-2025 Sở VHTT&DL 
Sở TT&TT, Sở 

KH&CN 

49.  
Phát triển du lịch gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ 

trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác 

thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số 

2024-2025 Sở VHTT&DL 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

50.  

Quản lý, vận hành, lưu trữ, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh Hà Nam, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu đất đai 

quốc gia, phát triển làm giàu dữ liệu và khai thác cho 

nhiều mục tiêu. 

2024 Sở TN&MT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

51.  
Triển khai hệ thống giám sát xe vận chuyển rác và khối 

lượng xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 
2024 Sở TN&MT 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

52.  
Đẩy nhanh tiến độ triển khai Nền tảng bản đồ số làm nền 

tảng phát triển các dịch vụ số phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2024-2025 Sở TN&MT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

53.  Triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 2024-2025 Sở TN&MT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

54.  Thúc đẩy hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra trực 2024-2025 Thanh tra tỉnh 
- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 
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tuyến trên môi trường điện tử, môi trường số. Đảm bảo: 

Hoạt động kiểm tra hành chính định kỳ của cơ quan quản 

lý nhà nước đối với đối tượng quản lý được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ 

quan quản lý đạt 10%. 

xã, thành phố 

55.  
Triển khai cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập, 

bảo đảm thuận lợi, công khai, minh bạch theo quy định 
2024-2025 Thanh tra tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

56.  

Đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu về lao động, việc làm, 

cập nhật trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để kết nối, chia sẻ về Trung tâm Điều hành thông minh 

(IOC) tỉnh Hà Nam 

2024 Sở LĐ-TB&XH 

- Công an tỉnh, Sở 

TT&TT; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

57.  Thúc đẩy sử dụng Nền tảng số hợp đồng lao động điện tử 2024-2025 Sở LĐ-TB&XH Sở TT&TT 

58.  

Triển khai Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở 

tỉnh Hà Nam (bao gồm nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu 

tổng hợp cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu 

hóa hoạt động) 

2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

59.  Triển khai Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Hà Nam  2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

60.  
Triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công 

chức, viên chức và phục vụ người dân 
2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 
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xã, thành phố 

61.  

Triển khai kho dữ liệu hồ sơ sức khoẻ, dữ liệu chẩn đoán 

hình ảnh y khoa và thông tin kết quả xét nghiệm y khoa, 

dữ liệu đơn thuốc điện tử, dữ liệu thanh toán dịch vụ y tế, 

dữ liệu kết nối y tế vạn vật (IoMT) và các kho dữ liệu 

chuyên khoa, chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh 

2024-2025 Sở Y tế 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

62.  
Triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tích 

hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Hà Nam 

2024 Sở Tư pháp 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

63.  Triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành nông nghiệp 2024 Sở NN&PTNT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

III 
CÁC NHIỆM VỤ TRONG KẾ HOẠCH CHUYỂN 

ĐỔI SỐ TỈNH HÀ NAM NĂM 2024 
   

64.  
Xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh 

Hà Nam 
2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

65.  Triển khai Hệ thống ứng dụng App công dân số tỉnh Hà Nam 2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

66.  
Triển khai Hệ thống chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO) 

tỉnh Hà Nam 
2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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67.  
Triển khai Hệ thống quản lý các trang thông tin điện tử, 

mạng xã hội và giám sát nội dung các website, blog, 

fanpage, tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh 

2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

68.  
Triển khai Hệ thống chấm điểm, đánh giá Bộ chỉ số 

chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

69.  Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực 2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

70.  Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin mạng 2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

71.  
Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Chương trình hưởng ứng 

Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh 
10/2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

72.  Nâng cấp phần mềm Công báo điện tử tỉnh Hà Nam 2024 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
Sở TT&TT 

73.  
Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác Đề 

án 06 tỉnh Hà Nam trong tham mưu chỉ đạo triển khai các 

nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024; chủ trì thúc đẩy 

2024-2025 Công an tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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triển khai các mô hình của Đề án 06  

74.  Triển khai cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Theo chỉ 

đạo, hướng 

dẫn của Bộ 

Tư pháp 

Sở Tư pháp 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

75.  
Hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch phục vụ đối sánh với cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm sạch dữ liệu 
2024 Sở Tư pháp 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

76.  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số, Đề án 06 

2024 Sở Tài chính 

Sở TT&TT, Sở 

KH&ĐT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

77.  

Hỗ trợ khoảng 05 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử nội địa 

lớn và uy tín để quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm hàng 

hóa; Đào tạo nguồn nhân lực về thương mại điện tử cho 

khoảng 100 người là cán bộ quản lý nhà nước, các doanh 

nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Đảm bảo: Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức 

bán lẻ trên đạt 8,5%. 

2024 Sở Công thương 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

78.  
Triển khai cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số trong xúc tiến 

thương mại 
2024-2025 Sở Công thương 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

79.  
Triển khai giải pháp chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt 

trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho đối tượng 
2024 Sở LĐ-TB&XH 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị 
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thụ hưởng bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh qua ứng dụng VNeID. 

xã, thành phố 

80.  

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ: 

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hà Nam trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng và áp dụng hệ 

thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của một số cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; giải pháp 

phát triển dịch vụ Logistics tại tỉnh Hà Nam; giải pháp 

phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 

2025; nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng chuyển 

đổi số tại tỉnh Hà Nam; xây dựng cơ sở dữ liệu số hoá 

nguồn tư liệu văn hiến trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

2024-2025 Sở KH&CN 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

81.  Triển khai các cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội 2024-2025 Sở LĐ-TB&XH 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

82.  Triển khai Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 2024-2025 Sở GTVT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

83.  Triển khai Hệ thống quản lý các dự án giao thông vận tải 2024-2025 Sở GTVT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

84.  

Chỉ đạo rà soát quy hoạch xây dựng các đô thị dự kiến 

triển khai đô thị thông minh để bảo đảm việc triển khai đô 

thị thông minh có đầy đủ cơ sở pháp lý ngay từ khi lập 

quy hoạch. 

2024 Sở Xây dựng 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

85.  Triển khai phần mềm quản lý thư viện điện tử tại các 2024 Sở GD&ĐT UBND các huyện, thị 
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STT Nhiệm vụ 
Thời gian 

thực hiện 

Cơ quan        

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn 

tỉnh. 

xã, thành phố 

86.  
Triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu tập trung ngành giáo 

dục, số hóa kết nối giữa gia đình và nhà trường trên địa 

bàn tỉnh  

2024 Sở GD&ĐT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

87.  
Triển khai sử dụng hệ thống quản lý học sinh như quản lý 

phí, học phí điện tử trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh, các loại học bạ, sổ điện tử 

2024 Sở GD&ĐT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

88.  

Tham mưu triển khai nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa năm 2024 theo Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 

10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2024 Sở KH&ĐT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

89.  

Tham mưu xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư, chương trình 

xúc tiến đầu tư, trong đó có hạng mục để thu hút các doanh 

nghiệp công nghệ số đầu tư vào tỉnh Hà Nam. Đảm bảo: 

+ Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số chiếm từ 15-20% GRDP. 

+ Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối 

thiểu 10%. 

+ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội hàng năm đạt 

trên 10,7%. 

2024 Sở KH&ĐT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

90.  
Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các 

dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Đề án 06 
2024 Sở KH&ĐT 

Sở TT&TT, Sở Tài 

chính, Văn phòng 

UBND tỉnh 

91.  Triển khai cơ sở dữ liệu về thi đua khen thưởng 2024 Sở Nội vụ - Các sở, ban, ngành; 
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thực hiện 

Cơ quan        

chủ trì 
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- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

92.  
Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công 

chức, đảm bảo đạt tỷ lệ 100%. 
2024 Sở Nội vụ Sở TT&TT 

93.  
Triển khai nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử. Đảm bảo tỷ lệ 

dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 80%. 
2024 Sở Y tế 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

94.  
Triển khai nền tảng khám chữa bệnh từ xa. Đảm bảo: Tỷ 

lệ dân số trưởng thành sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn 

khám chữa bệnh từ xa đạt 30% 

2024-2025 Sở Y tế 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

95.  Triển khai nền tảng trạm y tế xã 2024-2025 Sở Y tế 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

96.  

Triển khai Hệ thống quản trị, điều hành điện tử, tạo ra 

kênh tương tác trực tiếp với các doanh nghiệp trong các 

khu công nghiệp. Đảm bảo hệ thống thường xuyên cập 

nhật dữ liệu chính xác, kịp thời; liên kết với các hệ thống 

dữ liệu khác 

2024 
Ban Quản lý các 

KCN 
Sở TT&TT 

97.  
Duy trì Chương trình trình “Hóa đơn may mắn” kỳ quay 

thưởng hàng quý 
Hàng quý Cục Thuế tỉnh Sở TT&TT 

98.  
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các 

chiến dịch, bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ công nghệ số 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh 

2024 Tỉnh đoàn 

- Sở TT&TT; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

99.  

Tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và người 

dân thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng. Vận động 

đoàn viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. Thí điểm 

thành lập các Tổ thanh niên tình nguyện chuyển đổi số 

2024 Tỉnh đoàn 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

100.  
Tổ chức hiệu quả Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Nam, tạo 

động lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào thi đua 
2024 Tỉnh đoàn 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 
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Cơ quan        

chủ trì 
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học tập, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số cho thanh 

thiếu nhi. 

xã, thành phố 

101.  

Triển khai Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 

đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tỉnh Hà Nam trên 

không gian mạng 

2024-2030 Tỉnh đoàn 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

102.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Điều hành 

thông minh (IOC) thành phố Phủ Lý; triển khai các dịch 

vụ đô thị thông minh trên địa bàn đảm bảo hiệu quả: Xây 

dựng hệ thống chiếu sáng thông minh; quản lý hạ tầng đô 

thị thông minh; quản lý quy hoạch đô thị thông minh 

2024-2025 
UBND Thành 

phố Phủ Lý 

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

103.  

Xây dựng Cơ sở dữ liệu cây xanh và hệ thống điện chiếu 

sáng đô thị thành phố Phủ Lý phục vụ quản lý tài sản trên 

nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

2024-2025 
UBND Thành 

phố Phủ Lý 

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

104.  
Triển khai các nhiệm vụ, mô hình của Đề án 06 theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao 
2024-2025 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các huyện, thị 

xã, thành phố  

Công an tỉnh, Sở 

TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

105.  
Lựa chọn 01 đơn vị cấp xã để triển khai mô hình “làng 

số”, “làng thông minh” 

Quý 

II/2024 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

Sở TT&TT, Sở 

NN&PTNT, Văn 

phòng UBND tỉnh 

106.  

Triển khai hạ tầng mạng băng rộng cáp quang; phổ cập 

dịch vụ mạng di động 4G, 5G và điện thoại di động thông 

minh. Đảm bảo: 

+ Phổ cập Internet cáp quang tới 100% thôn trên toàn tỉnh.  

+ Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại 

2024 

VNPT Hà Nam; 

Viettel Hà Nam; 

Mobifone Hà 

Nam 

- Sở TT&TT; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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Cơ quan        

chủ trì 
Cơ quan phối hợp 

thông minh đạt 85%. 

+ Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng 

rộng đạt 80%. 

+ Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động thông minh có sử 

dụng phần mềm an toàn thông tin mạng cơ bản đạt 20% 

+ Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng 

rộng có sử dụng giải pháp an toàn thông tin mạng cơ bản 

đạt 10%. 

107.  

Đẩy mạnh triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện 

tử; cấp chữ ký số miễn phí cho người dân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến. 

2024 

VNPT Hà Nam; 

Viettel Hà Nam; 

Mobifone Hà 

Nam 

- Sở TT&TT; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

108.  

Tham gia thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Phối 

hợp với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh mở tài khoản 

thanh toán cho người dân, đặc biệt là cho các đối tượng 

nhận chế độ an sinh xã hội 

2024 Bưu điện tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố  

109.  

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến tại các điểm phục vụ của Bưu điện. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong việc làm thay cán bộ, công chức tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong tiếp nhận, 

số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

2024 Bưu điện tỉnh 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố  

110.  

Tiếp tục phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh 

các chương trình hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp 

của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử postmart.vn. 

2024 Bưu điện tỉnh 

- Sở NN&PTNT, Sở 

Công Thương; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố  
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IV CÁC NHIỆM VỤ BỔ SUNG MỚI    

111.  
Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam 

phiên bản 3.0 
2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

112.  Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam 2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

113.  

Tham mưu xây dựng dự án đầu tư công phục vụ nhiệm vụ 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 -2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

2024 Sở TT&TT 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; 

- UBND các xã, 

phường, thị trấn 

114.  

Chỉ đạo triển khai, đảm bảo: 100% học sinh sử dụng mã 

định danh cá nhân trong đăng ký dự thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng; 100% học 

sinh lớp 12 trung học phổ thông có tài khoản thanh toán 

điện tử, ví điện tử trong thanh toán lệ phí tuyển sinh đại 

học, cao đẳng; 100% học sinh lớp 12 trung học phổ thông 

có chữ ký số công cộng; 100% trường học, cơ sở giáo dục 

triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt (chỉ tiêu 

100% trường học, cơ sở giáo dục triển khai thanh toán học 

phí không dùng tiền mặt - chuyển tiếp từ năm 2023) 

2024 Sở GD&ĐT 
UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

115.  
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển 

khai các giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn 
2024 Sở Xây dựng 

Công an tỉnh, Sở 

TN&MT, Sở 
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biển số nhà theo hướng dẫn của Bộ, ngành về thu thập, 

cung cấp thông tin địa chỉ, dữ liệu định danh vị trí nhà ở, 

công trình xây dựng tại đô thị và điểm dân cư nông thôn 

gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

VHTT&DL, Bưu điện 

tỉnh  

116.  
Chỉ đạo xây dựng các điểm phát sóng wifi công cộng trên 

địa  bàn thành phố để phục vụ Nhân dân và du khách 
2024-2025 

UBND Thành 

phố Phủ Lý 

Sở TT&TT, Văn phòng 

UBND tỉnh 

117.  

Đối với huyện đăng ký huyện nông thôn mới nâng cao lựa 

chọn 01 đơn vị cấp xã để triển khai mô hình “xã thông 

minh” 

Quý 

II/2024 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố  

Sở TT&TT, Sở 

NN&PTNT, Văn 

phòng UBND tỉnh 
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